
UBND TỈNH ĐỒNG NAI Biểu số 39/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

 CHI GIAO 
THÔNG 

 CHI NÔNG 
NGHIỆP, 

LÂM 
NGHIỆP, 

THỦY LỢI, 
THỦY SẢN 

TỔNG SỐ 821.449 77.300           55.398   61.600   15.000      335.776        147.895        -                -             

1   Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 536.874        55.000           55.398   6.600     15.000      332.776        63.000           

2   Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi 78.060           3.000             75.000           

3   Chi cục Kiểm lâm 9.895             9.895             

4   Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai 50.100           50.000   

5   Trường Cao đẳng công nghệ Đồng Nai 20.000           20.000           

6   Trường Đại học Đồng Nai 2.320             2.300             

7   Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai 5.000             5.000     

8   Công an tỉnh Đồng Nai 102.000        

8   Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 15.100           

9   Chi cục trồng trọt 1.000             

9   Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 20                  

10 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 30                  

10 Sở Giáo dục Đồng Nai 1.000             

11 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 50                  

 CHI Y 
TẾ, DÂN 
SỐ VÀ 

GIA 
ĐÌNH 

 CHI 
VĂN 
HÓA 

THÔNG 
TIN 

 CHI BẢO 
ĐẢM XÃ 

HỘI 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Đính kèm công văn số          /STC-QLNS ngày        /12/2021 của Sở Tài chính Đồng Nai)

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

 TRONG ĐÓ: 

 CHI BẢO 
VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

 TRONG ĐÓ  CHI HOẠT 
ĐỘNG CỦA 
CƠ QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC, 
ĐẢNG, 

ĐOÀN THỂ 

 CHI GIÁO 
DỤC - ĐÀO 

TẠO VÀ 
DẠY NGHỀ 
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